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TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NĂNG TRẺ 

*** 

Số: 123 -TB/KHCN 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2023 

THÔNG BÁO 

V/v công bố kết lựa chọn sản phẩm sáng tạo (D2, D3) 

tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch 04-KH/TWĐTN-KHCN ngày 12/01/2023 của Ban Bí 

thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 

XXIX, năm 2023”, Vòng Khu vực nội dung sản phẩm sáng tạo (bảng D2, D3) 

của Hội thi đã được tổ chức vào ngày 18/6/2023 thông qua hình thức trực tuyến. 

Căn cứ Thể lệ Hội thi và kết quả chấm thi của Hội đồng Giám khảo, Trung tâm 

Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, đơn vị thường trực Ban Tổ chức 

Hội thi thông báo kết quả thi, kết quả lựa chọn sản phẩm sáng tạo tham gia 

Vòng Chung kết toàn quốc, cụ thể như sau: 

1. Công bố kết quả thi sản phẩm sáng tạo (bảng D2, D3), danh sách 15 sản 

phẩm sáng tạo bảng D2 và 15 sản phẩm sáng tạo bảng D3 được lựa chọn tham gia 

Vòng Chung kết toàn quốc (Có danh sách chi tiết kèm theo). 

2. Tại bảng D3, 02 sản phẩm mã số KV23D3_07 (Hệ thống điểm danh thông 

minh) và KV23D3_71 (Chuyển đổi số trong hệ thống khám chữa bệnh và máy 

cấp thuốc tự động ứng dụng IOT và công nghệ AI) được Hội đồng Giám khảo 

thống nhất đánh giá hai bài thi đạt chất lượng tương đương, do đó Ban Tổ chức 

quyết định trao thêm 01 giải Khuyến khích. 

3. Cấp Giấy chứng nhận cho các thí sinh bảng D2, D3 đạt giải tại Vòng Khu 

vực của Hội thi. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: đ/c Nguyễn Sỹ Vinh – Trưởng phòng Khoa 

học, Công nghệ, điện thoại: 0988086273; email: tainangviet.twd@gmail.com  

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Minh Triết – Bí thư TW Đoàn 

(để báo cáo); 

- Lưu VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thiên Tú 

mailto:tainangviet.twd@gmail.com


KẾT QUẢ THI NỘI DUNG SẢN PHẨM SÁNG TẠO 

(Kèm theo Thông báo số 123 -TB/KHCN ngày 07 tháng 07 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công  nghệ và Tài năng trẻ) 

 

Bảng D2 – Trung học cơ sở 

 

STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

1 KV23D2_06 Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhận diện một số bệnh về da tại nhà Miền Nam TSTD 95 Giải Nhất 

2 KV23D2_49 Camera cảnh báo cho người điều khiển xe ô tô khi có dấu hiệu buồn ngủ Miền Nam Bình Thuận 95 Giải Nhất 

3 KV23D2_85 Hệ thống cảnh báo tiền va chạm tại ngã giao-Red Point Miền Trung Đà Nẵng 95 Giải Nhất 

4 KV23D2_15 Logic Circuit Simulator Miền Bắc TSTD 93 Giải Nhất 

5 KV23D2_84 
Hệ thống Bảo tàng và Triển Lãm thông minh - THE CREATORS 

EXHIMUSE 
Miền Trung Đà Nẵng 93 Giải Nhất 

6 KV23D2_33 Sharken – Vocabulary World Miền Bắc Lạng Sơn 86 Giải Nhì 

7 KV23D2_08 THE DEAF PEOPLE Miền Bắc TSTD 85 Giải Nhì 

8 KV23D2_19 Website quản lý học tập GeniDev Miền Nam TSTD 85 Giải Nhì 

9 KV23D2_20 Phần mềm tạo phòng học bộ môn cho các trường phổ thông Miền Bắc Hà Nam 85 Giải Nhì 

10 KV23D2_24 Thanh Am Smart Miền Bắc Hà Nội 85 Giải Nhì 

11 KV23D2_41 Ứng dụng cảm biến vân tay vào quản lý an ninh trường học. Miền Nam Bạc Liêu 85 Giải Nhì 

12 KV23D2_42 Hệ thống nhà vệ sinh thông minh trong trường học Miền Nam Bến Tre 85 Giải Nhì 

13 KV23D2_53 TNTP’S ONLINE HANDBOOK Miền Nam Đồng Nai 85 Giải Nhì 

14 KV23D2_23 Xe lăn đa chức năng cho nhiều đối tượng khuyết tật Miền Bắc Hà Nội 84 Giải Nhì 

15 KV23D2_26 
Phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh theo chủ đề động vật cho học sinh lớp 5 sử 

dụng công nghệ thực tế ảo 
Miền Bắc Hà Nội 84 Giải Nhì 

16 KV23D2_39 E$Money Miền Nam 
Bà Rịa – Vũng 

Tàu 
78 Giải Ba 

17 KV23D2_79 Thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo hút thuốc lá trong trường học Miền Trung Đà Nẵng 78 Giải Ba 

18 KV23D2_91 Robot Hỗ trợ phòng chống khủng bố Miền Trung Lâm Đồng 78 Giải Ba 

19 KV23D2_12 
Game giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường “Phân loại và tái chế rác thải - 

Vì một môi trường xanh bền vững” 
Miền Nam TSTD 77 Giải Ba 



STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

20 KV23D2_05 
MÔ HÌNH NHÀ THÔNG MINH DÀNH CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

VẬN ĐỘNG 
Miền Trung TSTD 76 Giải Ba 

21 KV23D2_14 THIẾT BỊ HỖ TRỢ NUÔI CÁ CHẠCH LẤU THƯƠNG PHẨM Miền Nam TSTD 76 Giải Ba 

22 KV23D2_55 AI Fitness Assistant Miền Nam Hậu Giang 76 Giải Ba 

23 KV23D2_61 Mô hình Hệ thống tự động chăm sóc mảng xanh trong trường học Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 76 Giải Ba 

24 KV23D2_65 Phần mềm điểm danh thông minh Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 76 Giải Ba 

25 KV23D2_83 Hệ thống nước uống tự động, an toàn trong trường học Miền Trung Đà Nẵng 76 Giải Ba 

26 KV23D2_02 Ứng dụng mô hình robot thông minh dẫn đường Miền Nam TSTD 72 Giải Khuyến khích 

27 KV23D2_07 DƯ ĐỊA CHÍ ĐÔNG TRIỀU Miền Bắc TSTD 72 Giải Khuyến khích 

28 KV23D2_30 Trò chơi năng lượng xanh Miền Bắc Hà Nội 72 Giải Khuyến khích 

29 KV23D2_44 Vui học Toán 6 Miền Nam Bến Tre 72 Giải Khuyến khích 

30 KV23D2_45 Sáng tạo cùng Excel - Phần mềm dịch đa ngôn ngữ Miền Nam Bến Tre 72 Giải Khuyến khích 

31 KV23D2_94 Tìm hiểu địa lý Việt Nam bằng phần mềm 3D Miền Trung Nghệ An 72 Giải Khuyến khích 

32 KV23D2_50 
Phần mềm hỗ trợ học sinh học tốt phần tập đọc nhạc và tạo từ điển âm nhạc 

khối THCS 
Miền Nam Đồng Nai 71 Giải Khuyến khích 

33 KV23D2_29 Phần mềm Mood Mate Miền Bắc Hà Nội 70 Giải Khuyến khích 

34 KV23D2_48 Bãi xe thông minh Miền Nam Bình Dương 70 Giải Khuyến khích 

35 KV23D2_57 Hệ thống hỗ trợ nông dân nuôi cua đồng thông minh Miền Nam Hậu Giang 70 Giải Khuyến khích 

36 KV23D2_04 Ở đây có lúa Miền Nam TSTD 55  

37 KV23D2_67 Phần mềm chinh phục môn Lịch sử lớp 6 Miền Nam Trà Vinh 55  

38 KV23D2_98 NGÂN HÀNG MÁU SỐNG TRỰC TUYẾN Miền Trung Quảng Nam 55  

39 KV23D2_100 MA Faster - Ứng dụng rèn luyện tính nhẩm Miền Trung Quảng Trị 55  

40 KV23D2_35 Khám phá lịch sử Việt Nam Miền Bắc Quảng Ninh 54  

41 KV23D2_01 

Vòng đeo tay HAPPE - dành cho người bệnh gặp khó khăn về giao tiếp xã 

hội và hỗ trợ kết nối các thiết bị sinh hoạt xung quanh khi điều trị tại bệnh 

viện 

Miền Nam TSTD 53  

42 KV23D2_21 Ứng dụng chuyển đổi số trong việc tri ân khách hàng Miền Bắc Hà Nam 53  

43 KV23D2_27 Game Floppy Bird Miền Bắc Hà Nội 53  

44 KV23D2_60 Thiết bị phòng chống tệ nạn hút thuốc lá điện tử trong trường học Miền Nam Tây Ninh 53  

45 KV23D2_73 Kể chuyện hoạt hình tiếng anh Miền Trung Bình Định 53  



STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

46 KV23D2_99 TRIỂN LÃM THỰC TẾ ẢO BẢO TÀNG QUẢNG NAM Miền Trung Quảng Nam 53  

47 KV23D2_22 Giờ Trái Đất Miền Bắc Hà Nội 52  

48 KV23D2_25 NinjaUp2 Miền Bắc Hà Nội 52  

49 KV23D2_68 Phần mềm "Giúp trẻ học tiếng Việt" Miền Nam Vĩnh Long 52  

50 KV23D2_72 Hệ thống nhận diện - phân loại - xử lý rác thông minh đa năng. Miền Nam Vĩnh Long 52  

51 KV23D2_92 IOT Smart Transport Robots Miền Trung Lâm Đồng 52  

52 KV23D2_93 Sản phẩm "NUÔI MÈO" Miền Trung Nghệ An 52  

53 KV23D2_16 Vui học Toán 6 Miền Trung TSTD 52  

54 KV23D2_96 Tạo game giải trí Flappy bird Miền Trung Quảng Nam 52  

55 
KV23D2_88 

Hệ thống thiết bị giám sát, cảnh báo góp phần hạn chế vi phạm nội quy nhà 

trường và phòng chống tệ nạn học đường 
Miền Trung Lâm Đồng 51  

56 KV23D2_37 Cùng học tin học 6 chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 Miền Bắc Quảng Ninh 50  

57 KV23D2_38 CHINH PHỤC TOÁN 6 CẤP THCS Miền Nam An Giang 50  

58 KV23D2_43 LichsuBenTre.apk Miền Nam Bến Tre 50  

59 KV23D2_47 Vui học Tiếng Anh cùng trợ lý ảo Kevin Miền Nam Bình Dương 50  

60 KV23D2_54 HisTV6 Miền Nam Đồng Nai 50  

61 KV23D2_70 Máy phân loại tắc tự động Miền Nam Vĩnh Long 50  

62 KV23D2_69 Thiết bị cảnh báo khói qua điện thoại di động Miền Nam Vĩnh Long 49  

63 KV23D2_78 Trang web giới thiệu Scratch Miền Trung Đà Nẵng 49  

64 KV23D2_59 Học cùng trò chơi khám phá đại dương Miền Nam Kiên Giang 48  

65 KV23D2_62 Hệ thống kiểm tra sức khỏe thông minh Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 48  

66 KV23D2_97 Xây dựng ứng dụng web học máy nhận dạng giống cây trồng Miền Trung Quảng Nam 48  

67 KV23D2_17 Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Giám sát và Phòng cháy Rừng Miền Bắc TSTD 47  

68 KV23D2_03 Phần Mềm Chấm Trắc Nghiệm Bằng Xử Lí Hình Ảnh Miền Nam TSTD 46  

69 KV23D2_13 Nói không với xâm hại trẻ em Miền Bắc TSTD 46  

70 KV23D2_32 Trò chơi hỗ trợ dạy học Miền Bắc Hưng Yên 46  

71 KV23D2_74 Website tái chế rác thải Miền Trung Đà Nẵng 46  

72 KV23D2_77 Ứng dụng học lịch sử cho học sinh trung học cơ sở Miền Trung Đà Nẵng 46  

73 KV23D2_86 Em yêu lịch sử Miền Trung Đà Nẵng 46  



STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

74 
KV23D2_28 

Hệ thống cứu hỏa và những biện pháp bảo hộ an toàn trong phòng cháy 

chữa cháy 
Miền Bắc Hà Nội 45  

75 KV23D2_36 Tuyên truyền về an toàn giao thông đường bộ Miền Bắc Quảng Ninh 45  

76 KV23D2_51 Phần mềm bảng tuần hoàn thông minh Miền Nam Đồng Nai 45  

77 
KV23D2_81 

Lập trình thiết bị cảnh báo không đội mũ bảo hiểm và thông báo té ngã gắn 

trên mũ bảo hiểm 
Miền Trung Đà Nẵng 45  

78 
KV23D2_82 

Hệ thống phát hiện và thông báo hư hỏng đường bộ ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo 
Miền Trung Đà Nẵng 45  

79 KV23D2_87 AI-Parking Miền Trung Đà Nẵng 45  

80 KV23D2_40 Xây dựng website giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP huyện Hồng Dân Miền Nam Bạc Liêu 44  

81 KV23D2_63 Ứng dụng bảo vệ giới trẻ khỏi thiết bị điện tử (Vietapp) Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 44  

82 KV23D2_71 Trang web hỗ trợ học tập Miền Nam Vĩnh Long 44  

83 KV23D2_90 Trợ lý thông minh của bác sĩ Miền Trung Lâm Đồng 44  

84 
KV23D2_95 

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG SỬ DỤNG TRÍ TUỆ 

NHÂN TẠO AI 
Miền Trung Phú Yên 44  

85 KV23D2_10 Phần mềm hỗ trợ người khiếm thị học Tiếng Anh Miền Nam TSTD 43  

86 KV23D2_31 Phần mềm QR Reader với thẻ học sinh thông minh. Miền Bắc Hải Dương 43  

87 KV23D2_56 AGRO ROBOT Miền Nam Hậu Giang 43  

88 KV23D2_64 Hành trình di sản văn hóa TP. Hồ Chí Minh Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 43  

89 KV23D2_76 Ứng dụng xét hạnh kiểm cho học sinh trung học cơ sở Miền Trung Đà Nẵng 43  

90 KV23D2_80 Phần mềm học Tiếng Anh cơ bản Miền Trung Đà Nẵng 43  

91 
KV23D2_66 

Giải pháp phương trình bậc 2 bằng trí tuệ nhân tạo nhận dạng gióng nói 

bằng tiếng Việt 
Miền Nam Trà Vinh 42  

92 KV23D2_75 Website học các ngôn ngữ lập trình Miền Trung Đà Nẵng 42  

93 KV23D2_09 Phần mềm giúp học sinh THCS học tốt môn Toán, Địa và Tin Miền Nam TSTD 41  

94 KV23D2_18 IUCN Red List VietNam Miền Bắc TSTD 41  

95 KV23D2_46 Website văn hoá đọc Miền Nam Bến Tre 41  

96 KV23D2_58 Thiết bị hỗ trợ nhà nông trồng lúa nước Miền Nam Hậu Giang 41  

97 KV23D2_11 Thiết kế website mạng xã hội giáo dục Miền Bắc TSTD 40  

98 KV23D2_34 Vui học giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ninh lớp 6 Miền Bắc Quảng Ninh 40  



STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

99 KV23D2_52 Đèn Ngủ Thông Minh Miền Nam Đồng Nai 40  

100 KV23D2_89 Hệ thống hỗ trợ chống ngập nước xe ô tô Miền Trung Lâm Đồng 40  

 

 Danh sách trên gồm 100 sản phẩm./.  



Bảng D3 – Trung học phổ thông 

 

STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

1 KV23D3_19 Stud A - Phần mềm hỗ trợ học sinh Miền Bắc Hà Nội 95 Giải Nhất 

2 KV23D3_37 Thiết bị không người lái nhận diện cháy rừng tự động Miền Nam Đồng Nai 95 Giải Nhất 

3 KV23D3_45 
coDestress - Hệ thống nhận diện căng thẳng, áp dụng liệu pháp âm nhạc 

nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần 
Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 95 Giải Nhất 

4 KV23D3_58 Thiết bị di động hỗ trợ lực dành cho người đi xe đạp Miền Trung Đà Nẵng 95 Giải Nhất 

5 KV23D3_11 HỆ THỐNG CẤP THỨC UỐNG TỰ ĐỘNG Miền Trung TSTD 95 Giải Nhất 

6 KV23D3_22 Phần mềm quản lý vận hành nhà hàng, quán ăn Miền Bắc Quảng Ninh 86 Giải Nhì 

7 KV23D3_25 STUDENT MANAGEMENT Miền Nam An Giang 86 Giải Nhì 

8 KV23D3_68 FASS - Hệ thống hỗ trợ quản lý và giám sát trường học Miền Trung Gia Lai 86 Giải Nhì 

9 KV23D3_44 Study247 - Giải pháp học trực tuyến năng suất, tiện lợi Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 85 Giải Nhì 

10 KV23D3_46 Thiết bị hỗ trợ giao tiếp hai chiều cho người câm điếc Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 85 Giải Nhì 

11 KV23D3_47 Hệ thống Tự luyện chữ viết Tiếng Khmer Nam Bộ Miền Nam Trà Vinh 85 Giải Nhì 

12 KV23D3_63 
Nghiên cứu sàng lọc sớm khả năng mắc hội chứng khó đọc ở trẻ em và xây 

dựng hệ thống hỗ trợ 
Miền Trung Đà Nẵng 85 Giải Nhì 

13 KV23D3_17 Green Air - Phần mềm theo dõi chất lượng không khí bằng trí tuệ nhân tạo Miền Bắc Hà Nội 84 Giải Nhì 

14 KV23D3_34 Ứng dụng hỗ trợ trẻ chậm phát triển ngôn ngữ Miền Nam Đồng Nai 84 Giải Nhì 

15 KV23D3_56 
VnDrops - Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nguồn máu khẩn cấp và tuyên truyền 

hiến máu 
Miền Trung Đà Nẵng 84 Giải Nhì 

16 KV23D3_05 ROBOT TỰ HÀNH F-ONE Miền Trung TSTD 78 Giải Ba 

17 KV23D3_48 Phần mềm "Di sản văn hóa dân tộc khmer" Miền Nam Trà Vinh 77 Giải Ba 

18 KV23D3_57 
Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp 

giúp nông dân nâng cao hiệu quả trồng trọt - Smart Farm 4.0 
Miền Trung Đà Nẵng 77 Giải Ba 

19 KV23D3_02 
MedIQ- Hộp y tế thông minh ứng dụng nền tảng IOT và hệ thống 

AppMobile 
Miền Bắc TSTD 77 Giải Ba 

20 KV23D3_30 GTMS - Quản lí công việc nhóm từ xa Miền Nam Bình Dương 76 Giải Ba 

21 KV23D3_32 
ứng dụng IoT xây dựng hệ thống quản lý môi trường nuôi sò huyết thương 

phẩm 
Miền Nam Cà Mau 76 Giải Ba 

22 KV23D3_42 Nhà thông minh sử dụng AI và kết nối IoT Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 76 Giải Ba 



STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

23 KV23D3_43 
“Growing Healthy Together” - Website hỗ trợ nâng cao sức khỏe học 

đường 
Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 76 Giải Ba 

24 KV23D3_64 Hệ thống quản lý giao thông Traffix Miền Trung Đà Nẵng 76 Giải Ba 

25 KV23D3_01 
ReviseNow - Phần mềm tự động tạo ra các bài ôn tập dựa trên tài liệu người 

dùng nhập vào 
Miền Bắc TSTD 76 Giải Ba 

26 KV23D3_62 OTESL Miền Trung Đà Nẵng 73 Giải Khuyến khích 

27 KV23D3_09 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG ĐỂ HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN 

BỆNH DA TRÊN CƠ THỂ 
Miền Trung TSTD 73 Giải Khuyến khích 

28 KV23D3_18 Hệ thống quản lý thùng rác đô thị Miền Bắc Hà Nội 72 Giải Khuyến khích 

29 KV23D3_41 Hệ thống đề cử câu hỏi trắc nghiệm từ một đoạn văn bản Miền Nam TP. Hồ Chí Minh 72 Giải Khuyến khích 

30 KV23D3_72 SAB - Strengh and Balance Miền Trung Nghệ An 72 Giải Khuyến khích 

31 KV23D3_74 Robot đầm da ruộng muối và cào muối Miền Trung Phú Yên 72 Giải Khuyến khích 

32 KV23D3_28 Smart Home – Ngôi nhà thông minh Miền Nam Bình Dương 71 Giải Khuyến khích 

33 KV23D3_31 
Module các chương trình thực hành giúp học sinh THPT hứng thú với việc 

học Tin học qua ngôn ngữ lập trình Python 
Miền Nam Cà Mau 71 Giải Khuyến khích 

34 KV23D3_66 Đồ dùng dạy học về thấu kính phân kì dành cho học sinh khiếm thị Miền Trung Đà Nẵng 71 Giải Khuyến khích 

35 KV23D3_71 
Chuyển đổi số trong hệ thống khám chữa bệnh và máy cấp thuốc tự động 

ứng dụng IOT và công nghệ AI 
Miền Trung Lâm Đồng 68 Giải Khuyến khích 

36 KV23D3_07 HỆ THỐNG ĐIỂM DANH THÔNG MINH Miền Nam TSTD 68 Giải Khuyến khích 

37 KV23D3_33 
Xây dựng Chatbot AI tư vấn chọn ngành và tổ hợp cho học sinh trung học 

phổ thông 
Miền Nam Cà Mau 55  

38 KV23D3_15 AI nhận diện viêm phổi Miền Bắc Hà Nội 53  

39 KV23D3_49 Máy nhận biết hoá chất đa năng Miền Nam Vĩnh Long 53  

40 KV23D3_69 Ứng dụng trí tuệ nhân loại trong phân loại rác đơn Miền Trung Lâm Đồng 53  

41 KV23D3_38 Hệ thống ổn định nhiệt độ, độ ẩm đất và không khí trong nhà kính Miền Nam Đồng Nai 52  

42 KV23D3_76 Máy phân loại rác - tích điểm thi đua thông minh trong học đường Miền Trung Quảng Nam 52  

43 KV23D3_23 Training Hard-work Test (THT) Miền Bắc Vĩnh Phúc 51  

44 KV23D3_35 

Tích hợp công nghệ Mesh vào hệ thống bù nhìn nhằm tăng cường khả năng 

đuổi động vật phá hoại và trộm tại ruộng vườn để bảo vệ nông sản cho nông 

dân 

Miền Nam Đồng Nai 51  



STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

45 KV23D3_20 
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM 

DANH KHUÔN MẶT TỰ ĐỘNG 
Miền Bắc Hưng Yên 50  

46 KV23D3_59 Thiết bị cảnh báo voọc tấn công dành cho người đi đường Miền Trung Đà Nẵng 50  

47 KV23D3_24 Xây dựng hệ thống thiết bị cảnh báo chống cận, chống gù thông minh Miền Bắc Vĩnh Phúc 49  

48 KV23D3_52 Hệ thống canh tác nông nghiệp thông minh Miền Nam Vĩnh Long 49  

49 KV23D3_54 Quản lý sĩ số lớp học điểm danh học sinh Miền Trung Bình Định 49  

50 KV23D3_61 Phần mềm phát hiện ốc sên gây hại cho cây trồng Miền Trung Đà Nẵng 49  

51 KV23D3_70 Máy tập đọc chữ cho người khiếm thị Miền Trung Lâm Đồng 49  

52 KV23D3_39 Thiết bị vì trường học không khói thuốc Miền Nam Hậu Giang 48  

53 KV23D3_51 Robot đút thức ăn cho người vận động tay khó khăn Miền Nam Vĩnh Long 48  

54 KV23D3_06 Sign Language Translator Miền Bắc TSTD 48  

55 KV23D3_13 THÙNG RÁC THÔNG MINH Miền Bắc Bắc Ninh 47  

56 KV23D3_26 Phần mềm Trắc nghiệm bằng Lập trình Scratch Miền Nam Bến Tre 47  

57 KV23D3_55 Xây dựng bãi giữ xe thông minh Miền Trung Bình Định 47  

58 KV23D3_03 Unix - App tư vấn chọn trường Miền Nam TSTD 47  

59 KV23D3_27 AutoBot CleanDrive Miền Nam Bến Tre 45  

60 KV23D3_67 Hệ thống website hỗ trợ học tập môn tin học Miền Trung Đắk Nông 45  

61 KV23D3_16 Bác Sĩ Lúa - AI doctor assitant for Agriculture Miền Bắc Hà Nội 44  

62 KV23D3_21 Website VNEcoDs Miền Bắc Quảng Ninh 44  

63 KV23D3_36 
Thiết bị đo điện tim và nồng độ Oxy trong máu tích hợp ứng dụng lưu trữ 

và cảnh báo thông tin 
Miền Nam Đồng Nai 44  

64 KV23D3_08 
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI TRÊN CÁC LOẠI XE 

TẢI TRỌNG LỚN (Emission Control & Treatment – EMCT) 
Miền Trung TSTD 44  

65 KV23D3_10 PilePoxyl Miền Bắc TSTD 44  

66 KV23D3_60 Selective - Extension hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh Miền Trung Đà Nẵng 43  

67 KV23D3_40 
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NHẬN DẠNG TẦN SỐ KHÁCH 

HÀNG TRONG CỬA HÀNG KINH DOANH 
Miền Nam Hậu Giang 42  

68 KV23D3_53 Trợ Lý ChatGPT thông minh và hiệu năng Miền Trung Bình Định 42  

69 KV23D3_73 E - FUTURE Miền Trung Nghệ An 42  

70 KV23D3_50 ĐIỂM DANH HỌC SINH TẠI CỔNG TRƯỜNG BẰNG QR CODE Miền Nam Vĩnh Long 41  



STT SBD SPST Khu vực Tỉnh/TP 
Điểm 

thi 
Ghi chú 

71 KV23D3_04 
Thiết bị tự động đo chất lượng nước sinh hoạt trong hộ gia đình và gửi tín 

hiệu đến điện thoại người dùng. 
Miền Bắc TSTD 41  

72 KV23D3_14 Mô hình chăm sóc cây tự động Miền Bắc Hà Nam 40  

73 KV23D3_29 Full House - Ngôi nhà hạnh phúc Miền Nam Bình Dương 40  

74 KV23D3_65 Ebook cho người khiếm thị Miền Trung Đà Nẵng 40  

75 KV23D3_75 META EARTH Miền Trung Phú Yên 40  

76 KV23D3_77 Nhà thông minh Miền Trung Quảng Nam 40  

77 KV23D3_12 
coDestress – Hệ thống nhận diện căng thẳng, áp dụng liệu pháp âm nhạc 

nhằm hỗ trợ sức khỏe tinh thần 
Miền Nam TSTD 40  

 

Danh sách trên gồm 77 sản phẩm./. 

  



DANH SÁCH SẢN PHẨM SÁNG TẠO THAM GIA VÒNG CHUNG KẾT 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XXIX, NĂM 2023 

(Kèm theo Thông báo số 123-TB/KHCN ngày 07 tháng 07 năm 2023 của Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công  nghệ và Tài năng trẻ) 

 

Bảng D2 – Trung học cơ sở 

STT SBD SPST Tỉnh/TP 
Họ và tên 

TS1 

Năm 

sinh 
Lớp, trường 

Họ và tên 

TS2 

Năm 

sinh 
Lớp, trường 

1 KV23D2_06 
Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

nhận diện một số bệnh về da tại nhà 
TSTD 

Nguyễn Hải 

Đăng 
2009 

Lớp: 8SL5, Vietnam Australia 

International School 

Nguyễn 

Hoàng Nam 

Khánh 

2009 
Lớp: 8, Trường British 

International School (BIS) 

2 KV23D2_49 

Camera cảnh báo cho người điều 

khiển xe ô tô khi có dấu hiệu buồn 

ngủ 

Bình 

Thuận 

Kiều Quang 

Huy 
2009 

8A5, Trường THCS Hùng 

Vương, Phan Thiết 
   

3 KV23D2_85 
Hệ thống cảnh báo tiền va chạm tại 

ngã giao-Red Point 
Đà Nẵng 

Nguyễn 

Tấn Tài 
2009 

Lớp 8/1, trường THCS Huỳnh 

Bá Chánh 

Nguyễn Vũ 

Huyền 
2009 

Lớp 8/1, trường THCS Huỳnh 

Bá Chánh 

4 KV23D2_15 Logic Circuit Simulator TSTD Tô An Kỳ 2011 
Lớp 7H, trường THCS Trưng 

Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
   

5 KV23D2_84 

Hệ thống Bảo tàng và Triển Lãm 

thông minh - THE CREATORS 

EXHIMUSE 

Đà Nẵng 
Phạm Trần 

Kim Ngọc 
2008 9/1, THCS Trần Qúy Cáp 

Trần Lê 

Phương 

Thúy 

2008 Lớp 9/1, THCS Trần Quý Cáp 

6 KV23D2_33 Sharken – Vocabulary World 
Lạng 

Sơn 

Nguyễn 

Huy Hoàng 
2009 

Lớp 8A, trường THCS Thị trấn 

Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

   

7 KV23D2_08 THE DEAF PEOPLE TSTD 
Nguyễn 

Hoàng Phú 
2009 

Lớp 8C4, trường THCS Mạo 

Khê I, phường Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Phùng Khôi 

Nguyên 
2009 

Lớp 8C3, trường THCS Mạo 

Khê I, phường Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

8 KV23D2_19 Website quản lý học tập GeniDev TSTD Vũ Trí Việt 2010 
Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn 

Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Vũ Đăng 

Khoa 
2011 

Lớp 6/1, trường THCS Nguyễn 

Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

9 KV23D2_20 
Phần mềm tạo phòng học bộ môn 

cho các trường phổ thông 
Hà Nam 

Phạm 

Hoàng Hiệp 
2009 

Lớp 8E, trường THCS Lê Hồng 

Phong, Phủ Lý, Hà Nam 

Trần Đình 

Đông 
 Lớp 8G, trường THCS Lê Hồng 

Phong, Phủ Lý, Hà Nam 

10 KV23D2_24 Thanh Am Smart Hà Nội 

Nguyễn 

Nam 

Khánh 

2009 
Lớp 8A5 trường THCS Thanh 

Am, quận Long Biên 

Nguyễn 

Hoàng Anh 

Tuấn 

2009 
Lớp 8A5 trường THCS Thanh 

Am, quận Long Biên 



STT SBD SPST Tỉnh/TP 
Họ và tên 

TS1 

Năm 

sinh 
Lớp, trường 

Họ và tên 

TS2 

Năm 

sinh 
Lớp, trường 

11 KV23D2_41 
Ứng dụng cảm biến vân tay vào 

quản lý an ninh trường học. 
Bạc Liêu 

Tăng 

Nguyễn 

Trọng 

Nhân 

2009 Trường THCS Lê Hồng Phong 
Quách Thái 

Hưng 
2009 Trường THCS Lê Hồng Phong 

12 KV23D2_42 
Hệ thống nhà vệ sinh thông minh 

trong trường học 
Bến Tre 

Đặng Trọng 

Anh 
2010 

Lớp 7/1, trường THCS Tân 

Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh 

Bến Tre 

Nguyễn 

Dương 

Trọng An 

2008 
Lớp 9/8, Trường THCS Tân 

Thạch 

13 KV23D2_53 TNTP’S ONLINE HANDBOOK 
Đồng 

Nai 

Nguyễn 

Hữu Phước 
2009 

Trường THCS Tân Hiệp, huyện 

Long Thành 

Trần Ngọc 

Quế Châu 
2008 

Trường THCS Tân Hiệp, huyện 

Long Thành 

14 KV23D2_23 
Xe lăn đa chức năng cho nhiều đối 

tượng khuyết tật 
Hà Nội 

Hoàng Gia 

Bảo 
2010 

Lớp 7A11 trường THCS 

Nguyễn Trường Tộ, quận Đống 

Đa 

Nguyễn Thế 

An Khang 
2010 

Lớp 7A11 trường THCS 

Nguyễn Trường Tộ, quận Đống 

Đa 

15 KV23D2_26 

Phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh 

theo chủ đề động vật cho học sinh 

lớp 5 sử dụng công nghệ thực tế ảo 

Hà Nội 
Trịnh Minh 

Đăng 
2009 

Lớp 8A4 trường THCS Chu 

Văn An, quận Long Biên 

Phạm 

Hoàng Anh 
2009 

Lớp 8A4 -Trường THCS Chu 

Văn An, quận Long Biên 

 

Danh sách trên gồm 15 sản phẩm. 

  



Bảng D3 – Trung học phổ thông 

STT SBD SPST Tỉnh/TP 
Họ và tên 

TS1 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

TS2 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

1 KV23D3_11 
HỆ THỐNG CẤP THỨC 

UỐNG TỰ ĐỘNG 
TSTD 

Nguyễn 

Ngọc Mai 

Khanh 

2007 Nữ Kinh 

Lớp 10/9, Trường 

THPT Sơn Trà, quận 

Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 

Nguyễn 

Văn 

Quốc 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11A1, Trường 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn, quận Sơn Trà, 

Tp. Đà Nẵng 

2 KV23D3_19 
Stud A - Phần mềm hỗ trợ học 

sinh 
Hà Nội 

Lê Đàm 

Quân 
2005 Nam Kinh 

Lớp 12A2 trường 

THPT Nguyễn Siêu, 

quận Cầu Giấy 

     

3 KV23D3_37 
Thiết bị không người lái nhận 

diện cháy rừng tự động 
Đồng Nai 

Phạm 

Công 

Khánh 

2023 Nam Kinh 

Lớp 11B9, Trường 

THPT Long Khánh, 

thành phố Long 

Khánh 

Phạm 

Duy 

Hưng 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11B4, trường 

THPT Long Khánh, 

thành phố Long 

Khánh 

4 KV23D3_45 

coDestress - Hệ thống nhận 

diện căng thẳng, áp dụng liệu 

pháp âm nhạc nhằm hỗ trợ sức 

khỏe tinh thần 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Ngô Đình 

Gia Bảo 
2006 Nam Kinh 

Học sinh lớp 11KC3, 

Trường Phổ thông 

Năng khiếu, ĐHQG-

HCM 

     

5 KV23D3_58 
Thiết bị di động hỗ trợ lực 

dành cho người đi xe đạp 
Đà Nẵng 

Nguyễn 

Khải 

Hoàn 

2006 Nam Kinh 
11A1 THPTChuyên 

LêQuý Đôn 

Nguyễn 

Thành 

Bảo 

2006 Nam Kinh 
11A1 THPTChuyên 

LêQuý Đôn 

6 KV23D3_22 
Phần mềm quản lý vận hành 

nhà hàng, quán ăn 

Quảng 

Ninh 

Nguyễn 

Đức 

Quang 

Minh 

2006 Nam Kinh 

11B5, THPT Hoàng 

Quốc Việt, TX. Đông 

Triều 

Vũ Mạnh 

Hùng 
2006 Nam Kinh 

10A7, THPT Hoàng 

Quốc Việt 

7 KV23D3_25 
STUDENT 

MANAGEMENT 
An Giang 

Bùi Hải 

Dương 
2005 Nam Kinh 

12A8, THPT Trần 

Văn Thành, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang 

     

8 KV23D3_68 
FASS - Hệ thống hỗ trợ quản 

lý và giám sát trường học 
Gia Lai 

Nguyễn 

Đức 

Danh 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11A1, Trường 

THPT Lương Thế 

Vinh, huyện Kbang, 

tỉnh Gia Lai 

Trần Thị 

Thùy 

Dung 

2006 Nữ Kinh 

Lớp 11A1, Trường 

THPT Lương Thế 

Vinh, huyện Kbang, 

tỉnh Gia Lai 

9 KV23D3_44 
Study247 - Giải pháp học trực 

tuyến năng suất, tiện lợi 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Hương 

Đạt Huy 
2005 Nam Hoa 

Học sinh lớp 12A14, 

Trường THPT Trần 

Phú, Quận Tân Phú 

     



STT SBD SPST Tỉnh/TP 
Họ và tên 

TS1 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

Họ và tên 

TS2 

Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp, trường 

10 KV23D3_46 
Thiết bị hỗ trợ giao tiếp hai 

chiều cho người câm điếc 

TP. Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn 

Minh 

Nhật Huy 

2005 Nam Kinh 

Học sinh lớp 12CTin, 

Trường THPT 

Chuyên Lê Hồng 

Phong, Quận 5 

     

11 KV23D3_47 
Hệ thống Tự luyện chữ viết 

Tiếng Khmer Nam Bộ 
Trà Vinh 

Thạch 

Via Sa Na 
2005 Nam Khmer 

Lớp 12D, trường 

PTDTNT THPT tỉnh 

Trà Vinh 

Tống 

Uyển 

Nam 

2006 Nữ Khmer 

Lớp 11A, trường 

PTDTNT THPT tỉnh 

Trà Vinh 

12 KV23D3_63 

Nghiên cứu sàng lọc sớm khả 

năng mắc hội chứng khó đọc 

ở trẻ em và xây dựng hệ thống 

hỗ trợ 

Đà Nẵng 

Nguyễn 

Trần Duy 

Bảo 

2005 Nam Kinh 
12A5 trường THPT 

chuyên Lê Quý Đôn 

Lê Đức 

Nam 

Khánh 

2005 Nam Kinh 
12A5 - THPT Chuyên 

Lê Quý Đôn 

13 KV23D3_17 

Green Air - Phần mềm theo 

dõi chất lượng không khí 

bằng trí tuệ nhân tạo 

Hà Nội 

Nguyễn 

Việt 

Hoàn 

2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Tin trường 

THPT chuyên 

Nguyễn Huệ, quận Hà 

Đông 

Bùi Lê 

Minh 
2006 Nam Kinh 

Lớp 11 Tin trường 

THPT chuyên Nguyễn 

Huệ, quận Hà Đông 

14 KV23D3_34 
Ứng dụng hỗ trợ trẻ chậm 

phát triển ngôn ngữ 
Đồng Nai 

Vũ 

Hoàng 

Tuệ Anh 

2006 Nữ Kinh 

Lớp 11A4, trường 

THPT Long Thành, 

huyện Long Thành 

Nguyễn 

Ngọc 

Anh Thư 

2006 Nữ Kinh 

Lớp 11A4, Trường 

THPT Long Thành, 

huyện Long Thành 

15 KV23D3_56 

VnDrops - Hệ thống hỗ trợ 

tìm kiếm nguồn máu khẩn cấp 

và tuyên truyền hiến máu 

Đà Nẵng 

Nguyễn 

Trâm 

Anh 

2006 Nữ Kinh 

11/1 trường TH, 

THCS, THPT Sky-

Line 

Nguyễn 

Nguyên 

Trung 

2007 Nam Kinh 

10GAC trường TH, 

THCS, THPT Sky-

Line 

 

Danh sách trên gồm 15 sản phẩm./. 


